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LÝ LỊCH KHOA HỌC  

(Dành cho thành viên các Hội đồng Giáo sư) 

 

1. Thông tin chung 

- Họ và tên: Nguyễn Xuân Thành 

- Năm sinh: 09/8/1978 

- Giới tính: Nam 

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): Tiến sĩ (2014, 

Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong, Trung Quốc).  

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): Phó 

giáo sư (2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2). 

- Ngành, chuyên ngành khoa học: Ngành Sinh học, chuyên ngành Sinh dược học. 

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): Trưởng khoa, Khoa 

Sinh - KTNN, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Viện trưởng. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo): 

Ủy viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ):  

Không. 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 

Không. 

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động) 

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình 

a) Tổng số sách đã chủ biên: 0 sách chuyên khảo; 03 giáo trình. 

 b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được 

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm 

xuất bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn). 

 1. Nguyễn Xuân Thành (Chủ biên), Hà Thị Minh Tâm, Ngô Thị Hải Yến, Phạm Thị 

Kim Dung, Phạm Phương Thu, Bùi Ngân Tâm, Dương Thị Thanh Thảo, “Giải phẫu và 

sinh lý trẻ em”, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2019, mã số ISBN: 9786046296799. 

 2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học 
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 a) Tổng số đã công bố: 16 bài báo tạp chí trong nước; 07 bài báo tạp chí quốc tế. 

 b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ 

nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm 

công bố, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn - nếu có): 

 - Trong nước: 

 1. Cao Bá Cường, Bùi Huy Tùng, Nguyễn Xuân Thành, “Nghiên cứu bào chế 

liposomes chứa curcumin được bọc các sợi nano cellulose vi khuẩn dùng làm hệ dẫn 

thuốc đường uống”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương, 

2024. 

 2. Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Thị Đông, Nguyễn Xuân 

Thành, “Nghiên cứu bào chế hệ nanoliposomes bọc chitosan dẫn curcumin định hướng 

dùng cho đường uống”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân, 2023. 

 3. Nguyễn Xuân Thành, Phạm Thị Kim Dung, Bá Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Lan 

Anh, Lê Thị Hồng Mến, “Đánh giá sự giải phóng curcumin của hệ nanoliposomes bọc 

chitosan dẫn curcumin định hướng dùng cho đường uống”, Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào, 2023. 

 4. Nguyễn Xuân Thành, “Nghiên cứu sinh khả dụng in vivo của chế phẩm M3NC-

MTC-CUR dùng cho đường uống hoặc qua da”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

(Chuyên san Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y dược) - Đại học Thái Nguyên, 

2019. 

 5. Nguyễn Xuân Thành, “Phát triển và thẩm định phương pháp phân tích định lượng 

curcumin trong huyết tương thỏ”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Chuyên san Khoa 

học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y dược) - Đại học Thái Nguyên, 2019.  

 6. Nguyễn Xuân Thành, “Nghiên cứu một số đặc tính của màng 3D-nano-cellulose 

hấp phụ berberin định hướng dùng bọc thực phẩm tươi sống”, Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ (Chuyên san Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y dược) - Đại học Thái 

Nguyên, 2019.  

 7. Nguyễn Xuân Thành, Trần Thị Lan Dung, Phạm Thùy Dung, Nguyễn Hải Đăng, 

“Chế tạo màng bọc thực phẩm đa năng thay thế túi nilon từ vật liệu 3D-nano-cellulose 

và berberin”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Chuyên san Khoa học Nông nghiệp - 

Lâm nghiệp - Y dược) - Đại học Thái Nguyên, 2019.  

 - Quốc tế: 

 1. Cuong Ba Cao, Phong Xuan Ong, Thanh Xuan Nguyen, “Study on formulation of 

bacterial cellulose nanofibers-coated nanoliposomes containing paclitaxel for oral 

administration”. International Journal of Applied Pharmaceutics, 2024. 

 2. Thanh Xuan Nguyen, Mung Van Pham, Cuong Ba Cao, “Development and 

evaluation of oral sustained-release ranitidine delivery system based on bacterial 
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nanocellulose material produced by Komagataeibacter xylinus”. International Journal 

of Applied Pharmaceutics, 2020. 

 3. Thanh Xuan Nguyen, Huong Lan Thi Pham, Thuong Thi Ngo, Phong Xuan Ong, 

“Preparation of oral curcumin delivery from 3D-nano-cellulose networks material 

produced by Acetobacter xylinum using optimization technique”. International Journal 

of Applied Pharmaceutics, 2020. 

 4. Thanh Xuan Nguyen, Ngan Phuc Hoang, Cuong Ba Cao, “Fabrication, evaluation 

of drug loading capability and characterization of 3D-nano-cellulose network materials 

produced by bacteria of fermented aqueous green tea extract in selected culture media”, 

International Journal of Applied Pharmaceutics, 2020.  

 2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp 

Bộ trở lên) 

 a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: 0 cấp Nhà nước; 01 cấp Bộ và 

tương đương. 

 b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm 

được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, 

cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài): 

 1. Nghiên cứu khả năng vận tải và phân phối curcumin của mạng lưới cấu trúc 3D–

nano-cellulose định hướng sử dụng sản xuất hệ trị liệu phóng thích curcumin kéo dài, 

mã số: B2017-SP2-09, thời gian: 2017-2019, cấp Bộ, chủ nhiệm. 

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có) 

a) Tổng số công trình khoa học khác: Không. 

 b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn 

bằng, tên cơ quan cấp): Không. 

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ  

a) Tổng số: 0 NCS đã hướng dẫn chính. 

 b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được 

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào 

tạo, năm bảo vệ thành công, vai trò hướng dẫn): Không. 

3. Các thông tin khác 

 3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa 

học, sách chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, 

thành tích huấn luyện, thi đấu...; khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân loại 

tạp chí, thông tin trích dẫn…): 

Bài báo khoa học  
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 1. Cuong Ba Cao, Phong Xuan Ong, Thanh Xuan Nguyen, “Study on formulation of 

bacterial cellulose nanofibers-coated nanoliposomes containing paclitaxel for oral 

administration”. International Journal of Applied Pharmaceutics, 2024. 

 2. Cao Bá Cường, Bùi Huy Tùng, Nguyễn Xuân Thành, “Nghiên cứu bào chế 

liposomes chứa curcumin được bọc các sợi nano cellulose vi khuẩn dùng làm hệ dẫn 

thuốc đường uống”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hùng Vương, 

2024. 

 3. Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Thị Đông, Nguyễn Xuân 

Thành, “Nghiên cứu bào chế hệ nanoliposomes bọc chitosan dẫn curcumin định hướng 

dùng cho đường uống”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân, 2023. 

 4. Nguyễn Xuân Thành, Phạm Thị Kim Dung, Bá Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Lan 

Anh, Lê Thị Hồng Mến, “Đánh giá sự giải phóng curcumin của hệ nanoliposomes bọc 

chitosan dẫn curcumin định hướng dùng cho đường uống”, Tạp chí Khoa học Đại học 

Tân Trào, 2023. 

 5. Thanh Xuan Nguyen, Mung Van Pham, Cuong Ba Cao, “Development and 

evaluation of oral sustained-release ranitidine delivery system based on bacterial 

nanocellulose material produced by Komagataeibacter xylinus”. International Journal 

of Applied Pharmaceutics, 12(3), 48-55, 2020. 

 6. Thanh Xuan Nguyen, Huong Lan Thi Pham, Thuong Thi Ngo, Phong Xuan Ong, 

“Preparation of oral curcumin delivery from 3D-nano-cellulose networks material 

produced by Acetobacter xylinum using optimization technique”. International Journal 

of Applied Pharmaceutics, 12(2), 47-52, 2020.  

 7. Thanh Xuan Nguyen, Ngan Phuc Hoang, Cuong Ba Cao, “Fabrication, evaluation 

of drug loading capability and characterization of 3D-nano-cellulose network materials 

produced by bacteria of fermented aqueous green tea extract in selected culture media”, 

International Journal of Applied Pharmaceutics, 12(1), 96-101, 2020. 

 8. Nguyễn Xuân Thành, “Nghiên cứu sinh khả dụng in vivo của chế phẩm M3NC-

MTC-CUR dùng cho đường uống hoặc qua da”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

(Chuyên san Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y dược) - Đại học Thái Nguyên, 

207(14), 11-17, 2019.  

 9. Nguyen Xuan Thanh, “Drug carrier potential and characterization of nano-

cellulose 3D-networks produced by Acetobacter xylinum of fermented aqueous green 

tea extract”, TNU (Thai Nguyen University) Journal of Science and Technology 

(Agriculture - Forestry - Medicine and Pharmacy), 207(14), 19-26, 2019.  

 10. Nguyễn Xuân Thành, “Phát triển và thẩm định phương pháp phân tích định lượng 

curcumin trong huyết tương thỏ”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Chuyên san Khoa 

học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y dược) - Đại học Thái Nguyên, 202(09), 121-127, 

2019.  
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 11. Nguyễn Xuân Thành, “Nghiên cứu một số đặc tính của màng 3D-nano-cellulose 

hấp phụ berberin định hướng dùng bọc thực phẩm tươi sống”, Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ (Chuyên san Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y dược) - Đại học Thái 

Nguyên, 202(09), 45-52, 2019.  

 12. Nguyễn Xuân Thành, Trần Thị Lan Dung, Phạm Thùy Dung, Nguyễn Hải Đăng, 

“Chế tạo màng bọc thực phẩm đa năng thay thế túi nilon từ vật liệu 3D-nano-cellulose 

và berberin”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Chuyên san Khoa học Nông nghiệp - 

Lâm nghiệp - Y dược) - Đại học Thái Nguyên, 197(04), 45-51, 2019.  

 13. Nguyễn Xuân Thành, “Đánh giá sinh khả dụng in vivo của famotidine từ vật liệu 

mạng lưới 3D-nano-cellulose nạp famotidine được tạo ra từ Acetobacter xylinum trong 

một số môi trường nuôi cấy”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, 34(2), 

19-25, 2018. 

 14. Nguyễn Xuân Thành, “Nghiên cứu một số đặc tính của mạng lưới 3D-nano-

cellulose nạp curcumin được sản xuất từ vi khuẩn Acetobacter xylinum”, Tạp chí Khoa 

học và Công nghệ (Chuyên san Khoa học Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Y dược) - Đại 

học Thái Nguyên, 184(08), 83-88, 2018. 

 15. Nguyễn Xuân Thành, “Đánh giá sự giải phóng curcumin của vật liệu cellulose vi 

khuẩn nạp curcumin định hướng dùng qua đường uống”, Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ (Chuyên san Khoa học Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Y dược) - Đại học Thái 

Nguyên, 184(08), 17-21, 2018. 

 16. Nguyễn Xuân Thành, “Đánh giá sự hấp thụ famotidine của cellulose được tạo ra 

từ Acetobacter xylinum trong một số môi trường nuôi cấy”, Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ (Chuyên san Khoa học Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Y dược) - Đại học Thái 

Nguyên, 180(04), 199-204, 2018.  

 17. Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Xuân Thành, “Nghiên cứu sự hấp thụ thuốc 

Cimetidine của màng Bacterial cellulose lên men từ vi khuẩn Acetobacter xylinum trong 

môi trường chuẩn”, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 56, 39-46, 

2018. 

 18. Thanh Xuan Nguyen, Lin Huang, Mario Gauthier, Guang Yang, and Qun Wang, 

“Recent advances in liposome surface modification for oral drug delivery”, 

Nanomedicine, 11 (9), 1169-1185, 2016.  

 19. Thanh Xuan Nguyen, “Designing of nano-sized particles in chitosan-coated 

liposomal carriers for berberine hydrochloride delivery via the oral route”, Journal of 

Science, Hanoi Pedagogical University 2, 37, 58-65, 2015. 

 20. Thanh Xuan Nguyen, Lin Huang, Li Liu, Ahmed ME. Abdalla, Mario Gauthier, 

and Guang Yang, “Chitosan-coated nano-liposomes for the oral delivery of berberine 

hydrochloride”, Journal of Materials Chemistry B (Materials for biology and medicine), 

2, 7149-7159, 2014. 
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 21. Thanh Xuan Nguyen and Guang Yang, “Recent approaches to improve the oral 

bioavailability of berberine hydrochloride by utilizing nanoscale drug delivery carriers”, 

Journal of Science, Hanoi Pedagogical University 2, 29, 38-44, 2014. 

 22. Lin Huang, Xiuli Chen, Thanh Xuan Nguyen, Huiru Tang, Liming  Zhang, 

Guang Yang, “Nano-cellulose 3D-networks as controlled-release drug carriers”, Journal 

of Materials Chemistry B (Materials for biology and medicine), 1, 2976-2984, 2013. 

 23. Thanh Xuan Nguyen and Guang Yang, “Recent applied studies of liposomes in 

nanotechnology-based drug delivery systems”, Technological and Scientific Review of 

Hung Vuong University, 3, 20-23, 2012.  

 Giáo trình 

 1. Nguyễn Xuân Thành (Chủ biên), Hà Thị Minh Tâm, Ngô Thị Hải Yến, Phạm Thị 

Kim Dung, Phạm Phương Thu, Bùi Ngân Tâm, Dương Thị Thanh Thảo, “Giải phẫu và 

sinh lý trẻ em”, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2019. 

 2. Nguyễn Xuân Thành, “Giáo trình Sinh lý học trẻ em lứa tuổi mầm non và tiểu 

học”, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2017. 

 3. Nguyễn Xuân Thành (Chủ biên), Cao Bá Cường, “Giáo trình Sinh lí học người và 

động vật”, Nxb Đại học Sư phạm, 2016. 

3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có): Không. 

3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, số 

lượt trích dẫn (nếu có): 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1719-5855 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=iMGSxnYAAAAJ&hl=vi 

H-index: 7 

Số lượt trích dẫn: 634 

3.4. Ngoại ngữ 

- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: Tiếng Anh. 

- Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: Tốt. 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

  Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024 

  NGƯỜI KHAI 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Nguyễn Xuân Thành 
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